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NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ RESORT & KHU NGHỈ DƯỠNG  
- Mã học phần : 10277
2. Khoa phụ trách: DU LỊCH
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

Họ và tên: Mai Ngọc Khánh
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Du Lịch, Đại học Phan Thiết
· ĐT: 0934313630 ; Email: mnk171@hotmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản trị khách sạn, Kinh doanh nhà hàng, Kinh doanh cơ sở vui chơi nghỉ dưỡng.
4. Số tín chỉ: 2
5. Phân bổ thời gian (tiết): 30 tiết

· Lên lớp: 30 tiết

· Tự học: 60 tiết

6. Học phần tiên quyết: 

7. Mục tiêu của học phần:
Vai trò, vị trí học phần, các kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát liên quan đến resort – du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, hay du lịch kết hợp với vui chơi, giải trí hay hội nghị hội thảo – một loại hình ngày càng được rất nhiều khách du lịch khắp nơi yêu thích. Nội dung học phần bao gồm quản trị resort tọa lạc trên núi: Phân tích địa điểm, thiết kế resort, thiết kế các trò chơi, hoạt động vui chơi giải trí, quản trị tài chính; resort biển: Các nguyên tắc thiết kế, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, kế hoạch cải tạo và nâng cấp; golf resort: Giới thiệu thị trường golf resort, quản trị và tổ chức vận hành các sự kiện và hoạt động tại golf resort; sở hữu kỳ nghỉ: Quản trị và vận hành các khu vực: Lễ tân, phòng và nhà hàng, bảo trì bảo dưỡng và phân tích tài chính và tàu du lịch (Cruise Ship – Floating Resort): Quản trị và vận hành một khách sạn nổi.
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 
1. Sinh viên hiểu được hoạt động chức năng của khu chơi nghỉ dưỡng, các giai đoạn hoạch định xây dựng khu vui chơi nghỉ dưỡng.
2. Sinh viên hiểu và phân tích được các chức năng, nhiệm vụ đồng thời là sơ đồ cơ cấu tổ chức của tiêu chuẩ, cơ sở vui chơi nghỉ dưỡng từ 1 đến 5 sao.
3. Sinh viên hiểu và có thể thực hiện được việc vận hành và hoạch định các loại hình lưu trú từ thông thường đến đặc biệt của khu vui chơi nghỉ dưỡng.
4. Sinh viên có thể hiểu và thực hiện được công việc quản lý, mối liên kết quan hệ trong việc vận hành công việc quản lý phòng và hình thức kinh doanh phòng.
5. Sinh viên có thể hiểu và tổ chức được cơ cấu tổ chức khối ẩm thực, các khuynh hướng kinh doanh ẩm thực mới và nghệ thuật tổ chức phục vụ ăn uống trong resort.
6. Sinh viên có thể tổ chức và quản lý hoạt động tổ chức du lịch sự kiên trong môi trường khu vui chơi nghỉ dưỡng.
7. Sinh viên hiểu và biết được việc hoạch định các dịch vụ bổ sung cần có trong khu vui chơi nghỉ dưỡng.
8. Sinh viên hiểu và ý thức được tầm quan trọng của việc thiết kế cảnh quan và môi trường xanh trong việc kinh doanh khu vui chơi nghỉ dưỡng.

- Kỹ năng: 

9. Thực hiện được ở cấp độ cơ bản công tác quản trị khu resort ở núi

10. Thực hiện được ở cấp độ cơ bản công tác quản trị khu resort ở biển
11. Thực hiện được ở cấp độ cơ bản công tác quản trị khu golf resort
12. Thực hiện được ở cấp độ cơ bản công tác quản trị khu timeshare resort.
13. Thực hiện được ở cấp độ cơ bản công tác quản trị tàu du lịch
14. Thực hiện được các nghệ thuật quản lý sản phẩm kinh doanh trong khu vui chơi nghỉ dưỡng
15. Thực hiện được các công việc quản lý nhân sự trong kinh doanh khu vui chơi nghỉ dưỡng.

- Thái độ:

16. Tư duy tích cực về việc kinh doanh khu vui chơi nghỉ dưỡng theo khuynh hướng tích cực và hiện đại.
17. Hiểu và phát huy được thế mạnh của tự nhiên địa phương khi kinh doanh khu vui chơi nghỉ dưỡng.
18. Hiểu và thực hiện được các hoạt động phát triển bảo vệ môi trường bền vững trong khu vui chơi nghỉ dưỡng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
19. Có khả năng quản lý những bộ phận theo đặc thù kinh doanh riêng của khu vui chơi nghỉ dưỡng.
20. Có khả năng ứng dụng những hoạt động bán phòng, ăn uống và dịch vụ bổ sung theo hướng thỏa mãn tâm lý khách hàng.
21. Trách nhiệm và đưa ra các giải pháp trong các chu kỳ phát triển của khu vui chơi nghỉ dưỡng.
22. Có khả năng tư duy và định hướng hoạch định xây dựng khu vui chơi nghỉ dưỡng.
23. Có khả năng và định hướng phát triển các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng theo hướng hiện đại và phù hợp với sự phát triển của địa phương.
9. Nội dung học phần:
9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức về mảng kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đó là loại hình resort, triển vọng phát triển của loại hình resort ở Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chương 1: Giới thiệu kiến thức tổng quan về resort bao gồm lịch sử resort, phân loại resort và triển vọng kinh doanh resort tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương 2: Giới thiệu kiến thức về resort tổ chức nhân sự trong resort, chi tiết về công việc các bộ phận và chức danh từng vị trí trong resort..

Chương 3: Giới thiệu kiến thức về resort tổ chức quản lý kinh doanh các sản phẩm phòng trong khu vui chơi nghỉ dưỡng. Sinh viên hiểu các hình thức bán phòng, loại phòng và tổ chức dịch vụ tổng hợp bán các loại phòng trong resort

Chương 4: Giới thiệu kiến thức về tổ chức kinh doanh ẩm thực trực thuộc khu nghỉ dưỡng, các loại hình ẩm thực truyền thống và phi truyền thống.

Chương 5: Giới thiệu kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong khu resort: các loại hình dịch vụ bổ sung thường xuyên được sử dụng trong resort.

Chương 6: Giới thiệu kiến thức về tổ chức các loại hình kinh doanh phi truyền thống trong resort, tiếp cận với các hình thức tổ chức dịch vụ hiện đại.

9.2. Nội dung học phần
	STT
	Tên Chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR


	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	
	Chương 1: NHỮNG NÉT TỔNG QUÁT VỀ LOẠI HÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG


	1.1. Lịch sử phát triển loại hình khu nghỉ dưỡng.

1.2. Các loại hình khu nghỉ dưỡng.

1.3. Sự biến đổi qua thời gian.

1.4. Sự khác biệt giữa khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

1.5. Về Spa
	5
	4
	1
	
	
	

	2
	Chương 2: 

TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG KHU NGHỈ DƯỠNG.
	2.1 Khái quát các bộ phận.

2.2 Mô tả công việc của ban giám đốc.

2.3 Mô tả công việc các trưởng bộ phận.
	7
	2
	
	5
	
	

	3
	Chương 3: 

SẢN PHẨM LƯU TRÚ VÀ CÁCH BÁN
	3.1 Các loại phương tiện dành cho khách lưu trú.

3.2  Tổ chức bộ phận quản gia.

3.3  Các cách bán phòng trong khu nghỉ dưỡng.

3.4  Một số dịch vụ cộng thêm do bộ phận lưu trú đảm nhận.

3.5  Các bộ phận kết hợp với bộ phận quản gia.

3.6  Một số sản phẩm kinh doanh tổng hợp.

3.7 Kỹ năng đánh giá của người quản lý khối lưu trú và tiếp thị.
	8
	1
	
	6
	
	

	4
	Chương 4: KINH DOANH ẨM THỰC TRONG KHU NGHỈ DƯỠNG CÁC CUNG BẬC MÓN NGON


	4.1 Đặc tính của bộ phận kinh doanh ẩm thực.

4.2 Tổ chức bộ phận ẩm thực

4.3 Cácc khuynh hướng mới trong thế kỷ XXI

4.4 Các hướng kinh doanh phi truyền thống.

4.5 Đặc trưng kinh doanh ẩm thực trong khu nghỉ dưỡng.

4.6 Đặc trưng kinh doanh buổi “trà trưa”.

4.7 Tích cực khai thác một khuynh hướng ẩm thực mới.

4.8 Biểu diễn trong pha chế.

4.9 Dịch vụ phục vụ hội nghị - hội thảo
	8
	2
	
	6
	
	

	5
	Chương 5: CHĂM SÓC SỨC KHỎE: LOẠI HÌNH KINH DOANH RẤT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
	5.1 Trung tâm thể dục.

5.2 Thể dục dưới nước.

5.3 Kỹ thuật Spa và Massage.

5.4 Các loại hình tắm trị liệu.

5.5 Tắm nắng

5.6 Tắm bùn

5.7 Tắm cát.

5.8 Sauna.

5.9 Dịch vụ Waxing và Peeling

5.10 Chăm sóc khách hàng lớn tuổi cư trú dài hạn.

5.11 Hướng dẫn tham quan
	8
	2
	
	6
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:
Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc tổng hợp. phân tích đánh giá hoạt động trong tổ chức kinh doanh khu vui chơi nghỉ dưỡng:
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 09 buổi. Những thắc mắc, nếu có, của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 15 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 1, giới thiệu mục tiêu của chương trình học. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

 + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

 + Nhóm sinh viên được phân công thuyết trình theo chương và bổ sung các minh chứng, các tài liệu bên ngoài để giới thiệu trước lớp trong mỗi buổi học.
Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên phải ghi chép thêm. 
· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần)
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Mỗi buổi thuyết trình của từng nhóm sẽ là điểm đánh giá quá trình 30% của từng thành viên.
· Trong quá trình học, giảng viên đứng lớp sẽ điểm danh chuyên cần sinh viên trong 6 buổi để lấy cột điểm 10%
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 60 phút hình thức tự luận.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	12
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	30

	Bài tập
	
	

	Thi giữa học kỳ
	
	

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


Học phần bao gồm 1 lần thi giữa học phần (Thuyết trình theo nhóm, với đề tài được phân công trước) và thi cuối kỳ (Tự luận, thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu)

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10)

-
Điểm đánh giá quá trình: 30%
Trọng số: 3

Điểm đánh giá quá trình có thể bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và thuyết trình.

Thang điểm đánh giá phần bài tập và thuyết trình của sinh viên như trong Bảng 1:

Bảng 1. Bảng điểm chi tiết đánh giá phần bài tập và thuyết trình của sinh viên

	CÁC TIÊU CHÍ
	9 - 10 điểm
	7 - <9 điểm
	5 - < 7 điểm
	0 - <5 điểm

	Mức độ hoàn thành 20%
	Đã hoàn thành 100%
	Hoàn thành từ 70 -< 90%
	Hoàn thành từ 50 -<70%
	Hoàn thành từ 0 -<50%

	Nội dung 50%
	Đúng 90 - 100%
	Đúng 70 -< 90%
	Đúng 50 -< 70%
	Đúng

0 -< 50%

	Thuyết trình 20%
	Xuất sắc (Sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất tốt, giọng nói rất truyền cảm, nội dung rất dễ hiểu)
	Khá - Giỏi (Sử dụng ngôn ngữ cơ thể khá tốt, giọng nói khá truyền cảm, nội dung khá dễ hiểu
	Trung bình – trung bình khá (Có dụng ngôn ngữ cơ thể khá tốt, giọng nói truyền cảm, nội dung dễ hiểu
	Yếu – Kém (Không biết diễn đạt nên nội dung rất khó hiểu)

	Trình bày slides 10%
	Rất đẹp

(Cỡ chữ đủ lớn để có thể nhìn thấy rõ từ bàn cuối lớp và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong

một slide rất hợp lý, màu sắc rất hài hòa và sống động)
	Đẹp

(Cỡ chữ vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ từ bàn cuối lớp và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide khá hợp lý, màu sắc khá sống động)
	Bình thường

(Cỡ chữ có thể nhìn thấy và được canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide chấp nhận được, chỉ sử dụng 1 màu)
	Xấu

(Cỡ chữ không đủ để có thể nhìn thấy rõ, không được

canh lề 2 bên, mật độ chữ trong một slide quá nhiều hoặc không đủ để minh họa, màu sắc quá sặc sỡ và rối rắm)


-
Điểm thi kết thúc học phần: 60%
Trọng số: 6

12. Học liệu

12.1. Tài liệu chính:
1. Th.S Sơn Hồng Đức (2012), Quản Trị Kinh Doanh Khu Nghỉ Dưỡng (Resort) – Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Phương Đông,
2. Mai Ngọc Khánh, Bài giảng Quản trị resort
12.2 Tài liệu tham khảo: 
1. Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Sơn Tùng (2014),Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Thống kê
2. TS. Trần Văn Thông, Tổng Quan Du Lịch, Đại học Văn Lang, 2003.
3. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương, Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn, NXB Đai Học Kinh Tế Quốc Dân, 2008.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

http://forum.hoteljob.vn/tintuc.php
http://hospitality.vn/forum
http://diendandulich.pro/threads
http://diendanhotel.com/
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

14. Kế hoạch giảng dạy : 
	BUỔI 1: (4 TIẾT) CHƯƠNG 1: NHỮNG NÉT TỔNG QUÁT VỀ LOẠI HÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG

	· Giới thiệu chung về mục tiêu môn học, phân bố buổi học.
· Giới thiệu tài liệu giảng dạy, phương pháp học và phân nhóm.
· Nghe giảng về chương 1 trong định nghĩa và phân loại resort với các cơ sở lưu trú khác.
· Đặt những câu hỏi về hình thức kinh doanh resort đặc trưng tại khu vực địa phương
· Sinh viên thảo luận nhóm và giới thiệu các phần cơ sở lưu trú được phân công.
· Kết quả mong muốn: Sinh viên tự nhận được ra các điểm khác biệt của các cơ sở lưu trú, giảng viên đúc kết các nội dung chính.
· Tài liệu: Chương 1 tài liệu chính từ trang 16 đến trang 44. 

	BUỔI 2: (4 TIẾT) 

CHƯƠNG 1: (TT)


Chương 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG KHU NGHỈ DƯỠNG.

	· Nghe giảng về các loại hình resort, đặc trưng kinh doanh resort và sự khác biệt trong quản lý kinh doanh resort so với kinh doanh khách sạn.
· Đưa ra bài tập phân tích cho sinh viên thảo luận nhóm.
· Gửi tài liệu báo chí về tình hình xây dựng, hoạch định các resort tại các khu vực Bắc, Trung và Nam. Sinh viên tổng hợp và đưa ra nhận xét thực trạng.
· Giảng viên thống nhất ý kiến và đúc kết ý chính trong hoạch định xây dựng resort.
· Đọc trước chương 2 từ trang 68 đến trang 85.

	BUỔI 3: (4 TIẾT) Chương 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ KHU NGHỈ DƯỠNG.

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 1.
· Mục tiêu của chương 2
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công.
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung chương 2, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Đọc trước chương 2 từ trang 68 đến trang 85.

	BUỔI 4 (4 BUỔI) 

Chương 3: SẢN PHẨM LƯU TRÚ VÀ CÁCH BÁN

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 2.
· Mục tiêu của chương 3.
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 3.1 đến 3.4
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung chương 3, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Đọc trước chương 3 từ trang 135 đến trang 161 trong tài liệu chính

	BUỔI 5 (4 BUỔI) 

Chương 3: SẢN PHẨM LƯU TRÚ VÀ CÁCH BÁN

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 3.1 đến 3.4.
· Mục tiêu của chương 3.5 đến 3.7
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 3.5 đến 3.7
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung tiếp theo trong chương 3, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Giảng viên giảng dạy lại những ý chính và đưa về định hướng sinh viên nghiên cứu thêm về nội dung vừa thuyết trình.
· Đọc trước chương 3 từ trang 135 đến trang 161 trong tài liệu chính

	BUỔI 6 (4 BUỔI) 

Chương 4: KINH DOANH ẨM THỰC TRONG KHU 




NGHỈ DƯỠNG CÁC CUNG BẬC MÓN NGON

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học trong chương 3.
· Mục tiêu của chương 4.1 đến 4.5
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 4.1 đến 4.5
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung tiếp theo trong chương 4.1 đến 4.5, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Giảng viên giảng dạy lại những ý chính và đưa về định hướng sinh viên nghiên cứu thêm về nội dung vừa thuyết trình.
· Đọc trước chương 5 từ trang 200 đến trang 223 trong tài liệu chính.

	BUỔI 7 (4 BUỔI) 

Chương 4: KINH DOANH ẨM THỰC TRONG KHU 




NGHỈ DƯỠNG CÁC CUNG BẬC MÓN NGON

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học đến 4.5.
· Mục tiêu của chương 4.5 đến 4.9
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 4.5 đến 4.9
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung tiếp theo trong chương 4.5 đến 4.9, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Giảng viên giảng dạy lại những ý chính và đưa về định hướng sinh viên nghiên cứu thêm về nội dung vừa thuyết trình.
· Đọc trước chương 5 từ trang 200 đến trang 223 trong tài liệu chính.

	BUỔI 8 (4 BUỔI) 

Chương 5: CHĂM SÓC SỨC KHỎE: LOẠI HÌNH KINH 





DOANH RẤT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học đến 5.1.
· Mục tiêu của chương 5.1 đến 5.5
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 5.1 đến 5.5
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung tiếp theo trong chương 5.1 đến 5.5, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Giảng viên giảng dạy lại những ý chính và đưa về định hướng sinh viên nghiên cứu thêm về nội dung vừa thuyết trình.
· Đọc trước chương 6 từ trang 225 đến trang 237 trong tài liệu chính.

	BUỔI 9 (4 BUỔI) 

Chương 5: CHĂM SÓC SỨC KHỎE: LOẠI HÌNH KINH 





DOANH RẤT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

	· Giảng viên nhắc lại các nội dung đã được học đến 5.5.
· Mục tiêu của chương 5.6 đến 5.11
· Nhóm thuyết trình đề tài được phân công từ 5.6 đến 5.11
· Giảng viên đưa ra các câu hỏi định hướng tập trung tiếp theo trong chương 5.6 đến 5.11, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời.
· Giảng viên giảng dạy lại những ý chính và đưa về định hướng sinh viên nghiên cứu thêm về nội dung vừa thuyết trình.
Đọc trước chương 6 từ trang 225 đến trang 237 trong tài liệu chính.


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: (Tự luận, trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp …)
Hình thức thi tự luận cuối kỳ chiếm 60%.  
16. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

- ThS. Mai Ngọc Khánh


- ThS. Nguyễn Ngọc Tường Vy


- ThS. Nguyễn Kim Long

Bình Thuận, ngày 02  tháng 08  năm 2017



Biên soạn 




 P. Trưởng khoa/ Bộ môn

   ThS. Mai Ngọc Khánh



   ThS. Mai Ngọc Khánh
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